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1. GIỚI THIỆU 
 
Tại Sonova Holding AG (cùng với các công 
ty liên kết của mình, gọi là “Sonova” hoặc 
“chúng tôi”), chúng tôi hình dung một thế 
giới nơi mọi người đều có được niềm vui khi 
được nghe thấy để từ đó được tận hưởng 
cuộc sống mà có không giới hạn. Trong 
quá trình theo đuổi tầm nhìn của mình, 
chúng tôi đã đặt ra các tiêu chuẩn cao về 
cách thức tiến hành kinh doanh, bao gồm 
trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, 
đạo đức kinh doanh cũng như việc tuân thủ 
luật pháp và quy định hiện hành. Điều này 
bao gồm việc tôn trọng các quyền con 
người và quyền lao động cơ bản, cùng với 
các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khỏe, an 
toàn và môi trường. Sonova thúc đẩy các 
giá trị xã hội và môi trường theo Hiệp ước 
Toàn cầu Liên Hợp Quốc (“LHQ”) cùng các 
Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và 
Quyền con người (“UNGP”) của LHQ, đồng 
thời sử dụng tầm ảnh hưởng của mình khi 
có thể để khuyến khích việc áp dụng các 
chuẩn mực này.  
 
Chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn 
cao về đạo đức ứng xử khi tương tác với 
đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, 
đối tác kinh doanh, cổ đông và các bên liên 
quan khác. Cam kết này được nêu trong Bộ 
Quy tắc Ứng xử của Sonova (có trên 
www.sonova.com). Chúng tôi mong rằng 
các nhà cung cấp của Sonova (“Nhà cung 
cấp” – như được định nghĩa dưới đây) cũng 
sẽ cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn tương 
tự theo Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà 
cung cấp của Sonova hiện hành (“SCoC”).  
 
SCoC là phần bổ sung cho Bộ Quy tắc Ứng 
xử của Sonova và xác định các tiêu chuẩn 
mà tất cả các Nhà cung cấp đều phải tuân 
thủ, theo đó cần nhấn mạnh rằng Sonova 
xem Nhà cung cấp là đối tác và quan tâm 
đến cách thức mà Nhà cung cấp tiến hành 
hoạt động kinh doanh khi cung cấp hàng 
hóa hoặc dịch vụ cho Sonova. Chúng tôi 
mong rằng Nhà cung cấp cần phải tuân thủ 
SCoC hoặc các tiêu chuẩn và nguyên tắc 
khác có mức độ nghiêm ngặt không thấp 
hơn những quy định trong SCoC. Sonova sẽ 
làm việc với Nhà cung cấp để đảm bảo rằng 

Nhà cung cấp có thể đáp ứng và vượt qua 
các yêu cầu tối thiểu được đề ra trong 
SCoC.  
 
SCoC này không thay thế quy định của 
pháp luật địa phương hay thỏa ước lao 
động. Trong trường hợp việc tuân thủ SCoC 
gây mâu thuẫn với quy định của pháp luật 
địa phương hay thỏa ước lao động tập thể, 
Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định 
của địa phương, đồng thời nỗ lực duy trì các 
yêu cầu được đề ra trong SCoC và thông 
báo cho Sonova về mâu thuẫn đó, từ đó có 
các biện pháp khắc phục phù hợp. Nhà 
cung cấp phải có tổ chức quản trị và các 
thủ tục phù hợp để đảm bảo việc tuân thủ 
SCoC cũng như pháp luật và quy định hiện 
hành.  
 
SCoC được xây dựng dựa trên, đồng thời 

cũng góp phần cho, việc thực hiện cam kết 

của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn từ Hiệp 

ước Toàn cầu LHQ, UNGP, Tổ chức Lao 

động Quốc tế (“ILO”), Bộ luật về các quyền 

của LHQ (tức Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 

quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân 

sự và Chính trị, và Công ước Quốc tế về các 

Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa), Quyền 

Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh của 

LHQ, Hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và 

Phát triển Kinh tế (“OECD”) dành cho các 

Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hướng dẫn 

Thẩm định của OECD về chuỗi cung ứng 

khoáng sản có trách nhiệm từ các khu vực 

bị ảnh hưởng bởi xung đột và có rủi ro cao 

(sau đây được gọi là “Hướng dẫn của OECD 

về khoáng sản”), các tiêu chuẩn quốc tế 

khác hoặc các thông lệ được chấp nhận, 

cũng như pháp luật và quy định hiện hành 

của địa phương. 

SCoC áp dụng cho các Nhà cung cấp mà 

Sonova tìm kiếm nguồn cung ứng hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ.  

Bản dịch SCoC này được cung cấp chỉ 
nhằm mục đích thuận tiện tham khảo. 
Trong trường hợp có xung đột giữa bản 
tiếng Anh của SCoC này và bất kỳ bản dịch 
nào, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. 
 

https://www.sonova.com/sites/default/files/2024-08/Sonova%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%20-%20September%202024.pdf
https://www.sonova.com/sites/default/files/2024-08/Sonova%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%20-%20September%202024.pdf
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2. LAO ĐỘNG VÀ 
QUYỀN CON 
NGƯỜI 

 
Sonova cam kết tiến hành hoạt động kinh 
doanh theo cách tôn trọng quyền và nhân 
phẩm của tất cả mọi người. Cam kết của 
chúng tôi được nhấn mạnh trong Chính 
sách về Quyền con người của Sonova (có 
trên www.sonova.com), theo đó đề ra 
khuôn khổ chung về trách nhiệm của công 
ty trong việc tôn trọng quyền con người.  
 
Sonova tin rằng tất cả người lao động trong 
chuỗi cung ứng xứng đáng có một nơi làm 
việc công bằng, có đạo đức và an toàn. 
Người lao động phải được đối xử với nhân 
phẩm và sự tôn trọng cao nhất; Nhà cung 
cấp phải tôn trọng các quyền con người cơ 
bản như được quy định trong Tuyên ngôn 
Quốc tế Nhân quyền.  
 
Sonova cam kết sẽ hợp tác với Nhà cung 
cấp hoạt động phù hợp với các giá trị và 
nguyên tắc đạo đức của chúng tôi, bao 
gồm việc tôn trọng quyền con người. Theo 
UNGPs, chúng tôi mong muốn Nhà cung 
cấp sẽ tiến hành thẩm định về quyền con 
người đối với tất cả các quyền con người 
được quốc tế công nhận, trong đó tối thiểu 
bao gồm những quyền được quy định trong 
Luật Nhân quyền Quốc tế và các nguyên tắc 
liên quan đến các quyền cơ bản được nêu 
trong Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc 
và Quyền cơ bản tại nơi làm việc. Chính 
sách về Quyền con người của Sonova có 
thể là tài liệu tham khảo hữu ích để Nhà 
cung cấp đáp ứng yêu cầu này.  
 

2.1 Lao động trẻ em 
 
Sonova không chấp nhận việc sử dụng lao 
động trẻ em bất hợp pháp và sẽ không hợp 
tác với bất kỳ Nhà cung cấp nào sử dụng 
lao động trẻ em tại bất kỳ cơ sở nào trên 
toàn thế giới. Theo Công ước số 138 của 
ILO, việc tuyển dụng hoặc sử dụng lao động 
có thể sẽ không được phép đối với người 
dưới độ tuổi tối thiểu làm việc hợp pháp tại 
địa phương hoặc 15 tuổi (hoặc 14 tuổi ở 

một số quốc gia nếu có căn cứ phù hợp), 
tùy theo độ tuổi nào cao hơn. Điều kiện đặt 
ra là sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của 
người lao động này phải được bảo vệ đầy 
đủ và đã nhận được hướng dẫn cụ thể hoặc 
được đào tạo nghề đầy đủ trong lĩnh vực 
hoạt động có liên quan (bảo vệ đặc biệt cho 
người lao động trẻ). Trong mọi trường hợp, 
công việc độc hại, nguy hiểm không được 
thực hiện bởi bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. 
Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng độ tuổi 
tối thiểu để được làm việc phải được đảm 
bảo cho tất cả các người lao động trực tiếp 
hoặc gián tiếp, toàn thời gian hoặc bán thời 
gian của mình, như được quy định tại các 
nguyên tắc của ILO và pháp luật quốc gia 
hiện hành.  
 
Sonova ủng hộ việc phát triển các chương 
trình học nghề tại nơi làm việc hợp pháp vì 
lợi ích giáo dục của thanh thiếu niên, với 
điều kiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả 
các quy định của pháp luật hiện hành và 
SCoC này.    
 
Nhà cung cấp phải có các quy trình đầy đủ 
để xác minh tuổi của người lao động. Nếu 
Nhà cung cấp phát hiện có sự tham gia của 
trẻ em trong việc sử dụng lao động trẻ em 
bị cấm, Nhà cung cấp phải lập kế hoạch 
phù hợp để hỗ trợ trẻ em, trong đó có thể 
bao gồm việc đưa trẻ em ra khỏi nơi làm 
việc trong khi vẫn tiếp tục trả lương và chi 
trả chi phí giáo dục chính quy hoặc đào tạo 
nghề, chỗ ở hoặc các chi phí cần thiết khác 
cho đến khi trẻ đủ tuổi trưởng thành. Các 
chính sách và chương trình này phải phù 
hợp với các tiêu chuẩn ILO có liên quan. 
 

2.2 Nô lệ hiện đại 
 
Là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực 
giải pháp chăm sóc thính lực tiên tiến, 
Sonova có trách nhiệm nghiêm túc trong 
việc đấu tranh chống lại nạn nô lệ và mua 
bán người trên toàn thế giới. Vì vậy, Sonova 
cam kết ngăn chặn tình trạng nô lệ và mua 
bán người trong toàn bộ hoạt động của 
doanh nghiệp, đồng thời tích cực phòng 
chống hình thức nô lệ hiện đại trong chuỗi 
cung ứng của mình.  
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Chế độ nô lệ hiện đại là thuật ngữ rộng 
dùng để mô tả các tình huống trong đó việc 
cưỡng ép, đe dọa hoặc lừa dối được sử 
dụng để bóc lột nạn nhân và tước đoạt 
quyền tự do của họ. Các hình thức nô lệ 
hiện đại bao gồm mua bán người, nô lệ, lao 
động khổ sai, lao động cưỡng ép, giam cầm 
thế nợ, tuyển dụng gian dối để lao động 
hoặc cung cấp dịch vụ, lao động trẻ em bị 
bóc lột và những hình thức lao động trẻ em 
tồi tệ nhất (như được định nghĩa tại Điều 3 
của Công ước số 182 của ILO).  
 
Nhà cung cấp không được tham gia buôn 
bán người hay bóc lột người lao động dưới 
bất kỳ hình thức nào khác bằng việc đe dọa, 
bạo lực, cưỡng ép, bắt cóc hoặc gian dối. 
Nhà cung cấp không được sử dụng lao 
động cưỡng ép, như bị bắt làm nô lệ, giam 
cầm, bắt buộc, ràng buộc hoặc bất kỳ hình 
thức nào khác, tại bất kỳ cơ sở nào trên 
toàn thế giới. Làm việc phải là tự nguyện và 
người lao động phải được tự do rời khỏi 
công việc và chấm dứt quan hệ lao động 
bằng việc thông báo hợp lý. Nhà cung cấp 
không được yêu cầu người lao động nộp 
giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, hộ chiếu 
hoặc giấy phép lao động như một điều kiện 
tuyển dụng.   
 
Ngoài ra, Nhà cung cấp phải tuân thủ các 
lệnh cấm đối với các sản phẩm được sản 
xuất bằng lao động cưỡng ép, bao gồm lao 
động trẻ em bị cưỡng ép hoặc bị bắt buộc.  
 

2.3 Các biện pháp kỷ luật 
 
Nhà cung cấp tuyệt đối không được thực 
hiện hoặc dung túng cho hành vi lạm dụng 
về mặt thể chất, lời nói hay tâm lý, hay ép 
buộc dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục 
đích kỷ luật hoặc kiểm soát. Điều này bao 
gồm cả việc đe dọa bạo lực, quấy rối, hoặc 
áp đặt những hạn chế vô lý trong việc ra vào 
nơi làm việc và khu lưu trú (trong trường 
hợp khu lưu trú do Nhà cung cấp bố trí).  
 

2.4 Giờ làm việc 
 
Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng thời gian 
làm việc, bao gồm cả thời gian làm thêm 
giờ, không vượt quá các quy định của pháp 

luật hiện hành. Trong trường hợp không có 
quy định cụ thể, Nhà cung cấp cần tuân thủ 
các tiêu chuẩn của ILO về thời gian làm việc 
và ngày nghỉ. 
 
Nhà cung cấp cũng phải đảm bảo người lao 
động được nghỉ ngơi, nghỉ giữa ca và nghỉ 
phép phù hợp, theo đúng các quy định của 
pháp luật địa phương, tiêu chuẩn của ILO, 
các thỏa ước lao động tập thể và/hoặc các 
chuẩn mực ngành, tùy theo quy định nào 
mang lại quyền lợi cao hơn cho người lao 
động. 

 

2.5 Tiền lương và phúc lợi 
 
Nhà cung cấp phải bồi thường cho người 
lao động một cách công bằng, tuân thủ 
pháp luật và quy định hiện hành liên quan 
đến mức lương tối thiểu, tiền lương làm 
thêm giờ và các phúc lợi bắt buộc theo luật 
định (ví dụ: thời gian nghỉ phép có lương, 
đóng góp an sinh xã hội, v.v.).    
 

Việc khấu trừ lương như một hình thức kỷ 
luật chỉ được thực hiện theo đúng quy định 
của pháp luật địa phương. Vào mỗi kỳ trả 
lương, Nhà cung cấp phải cung cấp cho 
người lao động bảng lương rõ ràng, kịp thời 
và dễ hiểu, với đầy đủ thông tin để đối chiếu 
giữa khoản thù lao nhận được và công việc 
đã thực hiện. Đồng thời, Nhà cung cấp cũng 
cần thông báo rõ ràng cho người lao động 
về yêu cầu làm thêm giờ và tiền lương làm 
thêm giờ.  
 
Nguyên tắc trả lương công bằng cho công 
việc tương đương phải được đảm bảo - 
người lao động tạm thời, nhà thầu hoặc 
đang trong thời gian thử việc phải được 
hưởng mức lương ngang bằng với người 
lao động chính thức, làm việc lâu dài với 
cùng loại công việc. 
 
Việc sử dụng lao động tạm thời, lao động 
theo điều phối hoặc lao động thuê ngoài 
phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 
pháp luật địa phương.   
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2.6 Không phân biệt đối xử 
 
Sonova nghiêm cấm việc phân biệt đối xử 
dựa trên nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia, 
tôn giáo, xu hướng tính dục, tình trạng hôn 
nhân, giới tính hoặc bản dạng giới, tuổi tác, 
khuyết tật, tình trạng sức khỏe hoặc bất kỳ 
tình trạng nào khác được pháp luật bảo vệ 
- trong các hoạt động tuyển dụng và các 
hoạt động trong việc sử dụng lao động như 
tiền lương, thăng chức, khen thưởng và tiếp 
cận các chương trình đào tạo. Nhà cung 
cấp phải đảm bảo nơi làm việc không có sự 
phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.  
 

2.7 Tự do lập hội 
 
Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền của 
người lao động được tự do liên kết, tham 
gia các tổ chức của người lao động (bao 
gồm công đoàn), tìm kiếm đại diện, thương 
lượng tập thể, tham gia nhóm họp ôn hòa 
hoặc không tham gia các hoạt động này, 
theo pháp luật và quy định hiện hành. Nhà 
cung cấp phải đảm bảo người lao động có 
thể tham gia các hoạt động này mà không 
sợ bị phân biệt đối xử, trả đũa, đe dọa hoặc 
quấy rối. Trong trường hợp pháp luật hạn 
chế quyền tự do lập hội và thương lượng 
tập thể, Nhà cung cấp thực hiện các biện 
pháp khác để thực hiện đối thoại hiệu quả 
với người lao động về các vấn đề việc làm 
và các mối quan tâm của người lao động 
tại nơi làm việc. 
 

2.8 Quấy rối  
 
Nhà cung cấp không được dung thứ cho 
bất kỳ hình thức quấy rối nào - dù là quấy 
rối tình dục, thể chất hay tâm lý - tại nơi làm 
việc; phải cẩn trọng với mọi sự cố tiềm ẩn, 
nhanh chóng điều tra mọi cáo buộc quấy 
rối và áp dụng công bằng, đầy đủ các hành 
động kỷ luật, bao gồm chấm dứt quan hệ 
lao động đối với người vi phạm. 
 

2.9 Khoáng sản xung đột 
 
Khoáng sản xung đột là một số khoáng sản 
nhất định bao gồm tantalum, thiếc, 
vonfram và quặng của các khoáng sản này, 

vàng được khai thác ở các khu vực bị ảnh 
hưởng bởi xung đột và có rủi ro cao, là 
những nơi tồn tại tình trạng xung đột vũ 
trang, bạo lực lan rộng hoặc nguy cơ khác 
gây hại cho con người. Sonova cam kết 
ngăn chặn việc sử dụng bất kỳ loại khoáng 
sản xung đột nào trong sản phẩm và chuỗi 
cung ứng của chúng tôi, đồng thời yêu cầu 
mọi Nhà cung cấp cùng thực hiện mục tiêu 
này, bảo đảm khoáng sản có trong sản 
phẩm và vật liệu cung cấp cho Sonova có 
nguồn gốc không xung đột. Sonova cũng 
tuân theo các khuôn khổ và tiêu chuẩn 
trong Hướng dẫn của OECD về khoáng sản 
cũng như Quy định về Khoáng sản Xung đột 
của EU. Nhà cung cấp phải cam kết sẽ 
thẩm định chuỗi cung ứng để đánh giá mức 
độ rủi ro. Chúng tôi khuyến nghị Nhà cung 
cấp sử dụng Hướng dẫn của OECD về 
khoáng sản làm cơ sở, vì tài liệu này áp 
dụng cho mọi đơn vị cung cấp hoặc sử 
dụng khoáng sản có nguồn gốc từ các khu 
vực bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc có rủi 
ro cao.  
 
Nhà cung cấp tham gia vào quá trình sản 
xuất hàng hóa phải giám sát và, khi cần 
thiết, báo cáo về việc sử dụng cũng như 
nguồn gốc của các loại khoáng sản nằm 
trong phạm vi điều chỉnh của Quy định về 
Khoáng sản Xung đột của EU, các quy định 
của pháp luật địa phương có liên quan khác, 
nhằm đảm bảo việc quản lý một cách có 
trách nhiệm đối với chuỗi cung ứng khoáng 
sản từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung 
đột. Nhà cung cấp phải thực hiện quy trình 
thẩm định để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các 
quy định pháp lý nêu trên, và phải cung cấp 
các tài liệu liên quan đến quy trình này cho 
Sonova khi được yêu cầu. Đồng thời, Nhà 
cung cấp phải hợp tác với Sonova trong quá 
trình thẩm định và trong việc phản hồi các 
yêu cầu liên quan đến khoáng sản được sử 
dụng trong sản phẩm của chúng tôi. 
 

2.10 Không tác động xấu 
đến cộng đồng địa phương 
 
Nhà cung cấp phải bảo tồn việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, nhiên 
liệu hóa thạch, khoáng sản và bảo vệ cộng 
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đồng, đặc biệt là người bản địa và môi 
trường xung quanh cơ sở của họ. Trong 
trường hợp không thể bảo tồn, Nhà cung 
cấp phải cân nhắc các biện pháp thay thế 
khác như thay đổi sản xuất, cập nhật quy 
trình bảo trì và cơ sở, thay thế vật liệu, tái 
sử dụng, tái chế hoặc các biện pháp khác.   
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3. SỨC KHỎE VÀ AN 
TOÀN NGHỀ 
NGHIỆP 

 
Nhà cung cấp phải cung cấp cho người lao 
động nơi làm việc an toàn, lành mạnh và 
tuân thủ các luật, quy định hiện hành về sức 
khỏe, an toàn. 
 

3.1 Tiếp xúc với yếu tố nguy 
hiểm, độc hại 
 
Nhà cung cấp phải xác định, đánh giá và 
kiểm soát việc người lao động tiếp xúc với 
mọi yếu tố nguy hiểm, độc hại, đặc biệt là 
các tác nhân hóa học, sinh học và vật lý 
nguy hiểm. Các yếu tố nguy hiểm, độc hại 
tiềm ẩn phải được loại bỏ hoặc kiểm soát 
thông qua các thiết kế, giải pháp kỹ thuật 
và kiểm soát hành chính phù hợp, quy trình 
làm việc an toàn, lưu trữ hoặc bảo trì phòng 
ngừa, bảo đảm không khí lưu thông, ánh 
sáng và nhiệt độ đầy đủ. Trong trường hợp 
các yếu tố nguy hiểm, độc hại không thể 
được kiểm soát đầy đủ bằng các biện pháp 
trên, Nhà cung cấp phải cung cấp cho 
người lao động các thiết bị bảo vệ cá nhân 
phù hợp, được bảo trì tốt, đồng thời đảm 
bảo việc sử dụng các thiết bị này. 
 
Nhà cung cấp phải triển khai chương trình 
bảo trì thiết bị định kỳ. Nhà cung cấp phải 
thường xuyên đánh giá các thiết bị sản xuất 
và máy móc khác nhằm phát hiện các nguy 
cơ về vấn đề an toàn. Nhà cung cấp phải xử 
lý kịp thời các yếu tố nguy hiểm, độc hại đã 
xác định được để bảo đảm môi trường làm 
việc an toàn và lành mạnh.  
 
Ngoài ra, Nhà cung cấp phải cung cấp 
thông tin an toàn để thông báo, đào tạo và 
bảo vệ người lao động khỏi các yếu tố nguy 
hiểm, độc hại.  
 

3.2 Chuẩn bị sẵn sàng cho 
trường hợp khẩn cấp 
 

Nhà cung cấp phải xác định và lập kế hoạch 
ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp có 
thể phát sinh tại nơi làm việc và các khu nhà 
ở do công ty bố trí, đồng thời giảm thiểu tác 
động của các tình huống đó thông qua việc 
triển khai các kế hoạch và quy trình ứng 
phó khẩn cấp. 
 

3.3 Tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp 
 
Nhà cung cấp phải thiết lập các quy trình và 
hệ thống nhằm phòng ngừa, quản lý, theo 
dõi và báo cáo các trường hợp tại nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp, bao gồm các 
nội dung sau: khuyến khích người lao động 
chủ động báo cáo; phân loại và ghi nhận 
các trường hợp tại nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp; cung cấp điều trị y tế hợp lý; 
điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện 
pháp khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân; 
đồng thời hỗ trợ người lao động quay trở lại 
làm việc.  
 

3.4 Vệ sinh, thực phẩm và 
nơi ở 
 
Nhà cung cấp phải bảo đảm người lao động 
được tiếp cận hợp lý đến khu vực vệ sinh 
sạch sẽ và nguồn nước uống đạt tiêu chuẩn. 
Điều kiện vệ sinh phải được duy trì ở mức 
đạt yêu cầu và sạch sẽ. Trường hợp Nhà 
cung cấp có bố trí căng tin hoặc các hình 
thức cung cấp thực phẩm khác, Nhà cung 
cấp phải bảo đảm quy trình chế biến, bảo 
quản và khu vực ăn uống đáp ứng yêu cầu 
vệ sinh. Nếu Nhà cung cấp có bố trí nơi ở 
cho người lao động, các cơ sở lưu trú phải 
sạch sẽ, an toàn và bảo đảm điều kiện sinh 
hoạt phù hợp cho tất cả người lao động.  
 

3.5 Truyền thông về sức 
khỏe và an toàn lao động 
 
Nhà cung cấp phải bảo đảm người lao động 
được cung cấp đầy đủ thông tin và đào tạo 
phù hợp về sức khỏe và an toàn tại nơi làm 
việc. Các nội dung này phải dễ tiếp cận đối 
với tất cả người lao động và được truyền 
đạt bằng ngôn ngữ chính của họ.  
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Nhà cung cấp phải có trách nhiệm xin cấp, 
duy trì hiệu lực và tuân thủ đầy đủ các giấy 
phép liên quan đến sức khỏe và an toàn lao 
động, đồng thời thực hiện đúng các yêu cầu 
vận hành và báo cáo theo yêu cầu.   
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4. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG  

 
Sonova đã cam kết rõ ràng trong việc bảo 
vệ hành tinh và thúc đẩy các hoạt động 
thân thiện với môi trường. Chúng tôi mong 
muốn Nhà cung cấp sẽ hợp tác chặt chẽ với 
Sonova trong quá trình thực hiện các mục 
tiêu môi trường đã đề ra.  
 
Nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật và 
quy định về môi trường hiện hành. Nhà 
cung cấp phải cung cấp sản phẩm và thực 
hiện hoạt động kinh doanh nhằm mục đích 
bảo vệ và duy trì môi trường, đồng thời thể 
hiện trách nhiệm và tính minh bạch trong 
các hoạt động phát triển bền vững. 
 
Sonova rất khuyến khích Nhà cung cấp 
thực hiện việc đo lường và giám sát hiệu 
quả môi trường, đồng thời tìm kiếm các cơ 
hội để giảm thiểu tác động môi trường 
thông qua các mục tiêu và chương trình cụ 
thể.  
 
Nhà cung cấp cần hợp tác với Sonova và 
cung cấp cho Sonova các dữ liệu và thông 
tin cần thiết (ví dụ: trọng lượng tịnh và tổng 
trọng lượng của sản phẩm, vật liệu cấu 
thành, mức tiêu thụ năng lượng, v.v.) nhằm 
hỗ trợ việc báo cáo dữ liệu về tính bền vững 
môi trường của sản phẩm/dịch vụ Sonova 
tại nền tảng của các bên thứ ba độc lập 
dưới hình thức ẩn danh, theo yêu cầu cho 
mục đích báo cáo bên ngoài, đối chuẩn và 
kiểm toán. 
 
Nhà cung cấp phải xin cấp, duy trì hiệu lực 
và cập nhật đầy đủ tất cả các giấy phép, 
chứng nhận, phê duyệt và đăng ký liên quan 
đến môi trường theo quy định, đồng thời 
tuân thủ các yêu cầu vận hành và báo cáo 
có liên quan theo quy định của pháp luật 
hiện hành.  
 

4.1 Quản lý năng lượng 
 
Nhà cung cấp phải áp dụng phương pháp 
có hệ thống để tiết kiệm việc tiêu thụ năng 
lượng và giảm các tác động môi trường có 

liên quan. Nhà cung cấp cần thực hiện các 
biện pháp hiệu quả về chi phí nhằm cải 
thiện hiệu quả năng lượng, giảm thiểu tiêu 
thụ năng lượng và được khuyến khích lựa 
chọn nguồn năng lượng tái tạo ít carbon để 
vận hành hoạt động. 

 
4.2 Hành động vì khí hậu 
 
Nhằm chung tay nỗ lực khử cacbon trong 
chuỗi giá trị, chúng tôi rất khuyến khích Nhà 
cung cấp xác định, triển khai các chiến lược 
khử cacbon, đồng thời thúc đẩy các nhà 
cung cấp của mình thực hiện điều tương tự.  
 
Nhà cung cấp phải định lượng, theo dõi và 
công bố lượng khí nhà kính (GHG) phát thải 
thuộc Phạm vi 1, Phạm vi 2 và các nguồn 
phát thải đáng kể thuộc Phạm vi 3, đồng 
thời bảo đảm việc hạch toán khí nhà kính 
phù hợp với hướng dẫn của Nghị định thư 
Khí nhà kính. Chúng tôi khuyến khích Nhà 
cung cấp điều chỉnh các mục tiêu khử 
carbon phù hợp với Thỏa thuận Paris và 
thiết lập các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa 
học theo Sáng kiến Mục tiêu dựa trên Khoa 
học (SBTi).  
 
Nhà cung cấp phải cung cấp cho Sonova 
dữ liệu cụ thể (nếu có) về dấu chân carbon 
của sản phẩm/dịch vụ nhằm hỗ trợ Sonova 
tinh chỉnh công tác hạch toán carbon trong 
chuỗi cung ứng và chiến lược khử carbon 
(ví dụ: hệ số phát thải riêng theo từng nhà 
cung cấp). 
 

4.3 Quản lý nước 
 
Nhà cung cấp phải triển khai các hệ thống 
nhằm ngăn chặn, quản lý đúng cách và 
thông báo về sự cố tràn đổ và xả thải ra môi 
trường.  
 
Nhà cung cấp phải theo dõi nguồn và lượng 
tiêu thụ nước, đồng thời liên tục tìm kiếm 
cơ hội giảm lượng khai thác nước. 
 
Nhà cung cấp phải áp dụng phương pháp 
có hệ thống để xác định, kiểm soát và giảm 
lượng nước thải từ hoạt động kinh doanh, 
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đồng thời ngăn chặn ô nhiễm từ dòng chảy 
nước mưa. 
 

4.4 Quản lý chất thải và 
kinh tế tuần hoàn 
 
Nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật và 
quy định hiện hành liên quan đến việc ghi 
nhãn, tái chế và xử lý hóa chất và vật liệu, 
đặc biệt là các loại vật liệu được phân loại 
là chất thải nguy hại.  
 
Nhà cung cấp phải nỗ lực giảm thiểu hoặc 
loại bỏ mọi loại chất thải thông qua việc áp 
dụng các biện pháp tiết kiệm phù hợp tại cơ 
sở, trong quy trình bảo trì và sản xuất, và 
bằng cách tái chế, tái sử dụng hoặc thay 
thế vật liệu. Nhà cung cấp phải triển khai 
phương pháp tiếp cận có hệ thống và bền 
vững để xác định, quản lý, giảm thiểu và xử 
lý hoặc tái chế chất thải nguy hại và không 
nguy hại một cách có trách nhiệm. 
 

Chúng tôi khuyến khích Nhà cung cấp áp 
dụng các nguyên tắc tuần hoàn, thiết kế 
sản phẩm và linh kiện có tuổi thọ dài hơn, 
sử dụng ít tài nguyên, ưu tiên vật liệu tái sử 
dụng hoặc tái chế. Nhà cung cấp cũng 
được khuyến khích gia tăng việc thu hồi sản 
phẩm, sửa chữa và tái chế linh kiện đã qua 
sử dụng khi có thể.  
 
Chúng tôi khuyến khích Nhà cung cấp đóng 
góp vào việc giảm thiểu chất thải và bao bì 
bằng cách ưu tiên sử dụng các loại bao bì 
có thể tái sử dụng và dễ dàng hoàn trả lại 
cho Nhà cung cấp, hoặc sử dụng thùng 
carton có trọng lượng nhẹ, tái chế được, tối 
ưu về kích thước (bao gồm phần chèn) 
nhằm thuận tiện cho việc tái chế trên toàn 
cầu. Nhà cung cấp phải tránh sử dụng các 
loại bao bì không thể tái chế hoặc khó phân 
loại. Nhà cung cấp cần tránh sử dụng bao 
bì không cần thiết và vẫn phải bảo đảm 
chất lượng, độ an toàn và độ tin cậy của sản 
phẩm. 
 
 
 
 

4.5 Kiểm soát phát thải và 
phòng ngừa ô nhiễm 
 
Việc phát thải và xả thải các chất gây ô 
nhiễm cũng như việc phát sinh chất thải 
phải được giảm thiểu hoặc nếu có thể, phải 
loại bỏ ngay từ nguồn.   
 
Các loại khí thải phát sinh từ hoạt động sản 
xuất - bao gồm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, 
khí dung, chất ăn mòn, bụi, hóa chất làm 
suy giảm tầng ozone và các sản phẩm phụ 
từ quá trình đốt cháy - phải được nhận diện, 
theo dõi định kỳ, kiểm soát và xử lý theo yêu 
cầu trước khi thải ra môi trường. Nhà cung 
cấp phải thực hiện việc giám sát định kỳ 
hiệu suất của hệ thống kiểm soát khí thải.  
 

4.6 Đa dạng sinh học 
 
Nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp 
phù hợp để bảo vệ và quản lý bền vững hệ 
sinh thái và đa dạng sinh học trong hoạt 
động của mình. 
 
Trong khả năng tốt nhất có thể, Nhà cung 
cấp cần tránh sử dụng các sản phẩm từ 
rừng nguyên sinh và không được góp phần 
gây ra nạn phá rừng.  
 

4.7 Hạn chế vật liệu 
 
Nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật và 
mọi quy định cũng như yêu cầu của khách 
hàng liên quan đến việc cấm hoặc hạn chế 
sử dụng các chất cụ thể trong sản phẩm và 
quy trình sản xuất, bao gồm cả việc ghi 
nhãn phục vụ việc tái chế và xử lý.   
 
Nhà cung cấp phải tuân thủ Chỉ thị của EU 
về Hạn chế các Chất nguy hại, điều chỉnh 
việc sử dụng kim loại nặng và hợp chất 
halogen hóa trong thiết bị điện, điện tử; và 
Quy định của EU về Đăng ký, Đánh giá, Cấp 
phép và Hạn chế Hóa chất nhằm sản xuất, 
sử dụng an toàn hóa chất trong suốt vòng 
đời của chúng. 
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5. ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN 
THỦ 

 
Chúng tôi mong muốn Nhà cung cấp sẽ 
thực hiện hoạt động kinh doanh theo các 
tiêu chuẩn đạo đức cao và phải tuân thủ 
theo SCoC trong mọi giao dịch với Sonova. 
Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn Nhà 
cung cấp sẽ áp dụng các tiêu chuẩn có nội 
dung và nguyên tắc tương đương với SCoC 
đối với các nhà cung cấp của mình và trong 
toàn bộ chuỗi cung ứng.  
 
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định trong 
SCoC là một trong những tiêu chí được sử 
dụng trong quá trình lựa chọn và đánh giá 
nhà cung cấp trước khi Sonova thiết lập 
quan hệ hợp tác. Sonova thực hiện việc 
phân tích rủi ro định kỳ dựa trên các yếu tố 
như ngành nghề, quốc gia cung ứng và vận 
hành cùng các yếu tố liên quan khác. Việc 
phân tích rủi ro này bao gồm việc rà soát 
mức độ tuân thủ SCoC. Trong mọi trường 
hợp, Nhà cung cấp phải lưu giữ đầy đủ tài 
liệu cần thiết để chứng minh việc tuân thủ 
SCoC và phải cung cấp cho Sonova quyền 
truy cập các tài liệu đó khi được yêu cầu. 
 

5.1 Tiết lộ thông tin 
 
Mọi giao dịch kinh doanh phải được thực 
hiện minh bạch và phản ánh chính xác trên 
sổ sách, hồ sơ của Nhà cung cấp. Thông tin 
liên quan đến người lao động (đặc biệt là 
nhóm dễ bị tổn thương hoặc bị loại trừ), sức 
khỏe, an toàn, hoạt động bảo vệ môi trường, 
hoạt động kinh doanh, cơ cấu, tình hình tài 
chính và hiệu quả phải được công bố theo 
quy định hiện hành và thông lệ tốt trong 
ngành. Việc làm sai lệch hồ sơ hoặc trình 
bày sai về điều kiện hoặc thực hành của 
Nhà cung cấp là không thể chấp nhận và có 
thể dẫn đến việc chấm dứt quan hệ kinh 
doanh.  
 
 
 
 
 

5.2 Chống hối lộ và chống 
tham nhũng 
 
Nhà cung cấp không được thực hiện hành 
vi hối lộ hoặc tham nhũng dưới bất kỳ hình 
thức nào, dù với cá nhân hay với cán bộ nhà 
nước, theo quy định của Chính sách Chống 
Hối lộ Toàn cầu của Sonova, Công ước 
Chống Hối lộ của OECD và Công ước của 
LHQ về Chống Tham nhũng. 
 
Đặc biệt, các hành vi tham nhũng, cưỡng 
đoạt, biển thủ và/hoặc cấp lợi ích trái pháp 
luật hoặc phi đạo đức dưới bất kỳ hình thức 
hay cách thức nào đều bị nghiêm cấm. Quy 
định này bao gồm cả việc hứa hẹn, đề nghị, 
cho phép, đưa hoặc nhận bất kỳ lợi ích vật 
chất nào, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 
bên thứ ba, nhằm đạt được hoặc duy trì 
hoạt động kinh doanh hoặc lợi thế không 
chính đáng. Nhà cung cấp phải triển khai 
các quy trình giám sát và thực thi để bảo 
đảm tuân thủ các quy định pháp luật về 
chống tham nhũng.  
 
Người lao động của Sonova không được 
nhận quà từ cá nhân hoặc tổ chức có quan 
hệ kinh doanh với Công ty nếu món quà có 
giá trị vượt quá mức có thể, hoặc nếu việc 
nhận quà có thể dẫn đến rủi ro về xung đột 
lợi ích. 
 

5.3 Xung đột lợi ích 
 
Nhà cung cấp phải thông báo cho Sonova 
biết và tránh bất kỳ tình huống nào có thể 
tạo ra xung đột lợi ích. Các tình huống này 
bao gồm việc người lao động của Sonova 
có lợi ích, dù là lợi ích nghề nghiệp hay lợi 
ích cá nhân, tại bất kỳ công đoạn nào trong 
chuỗi cung ứng của chính Nhà cung cấp.  
 

5.4 Cạnh tranh lành mạnh 
 
Nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật và 
mọi quy định hiện hành về cạnh tranh lành 
mạnh và chống độc quyền. Theo đó, Nhà 
cung cấp phải tiến hành hoạt động kinh 
doanh với việc cạnh tranh lành mạnh, nghĩa 
là hoạt động minh bạch và độc lập trên mọi 
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thị trường liên quan. Nhà cung cấp phải 
thực hiện các hoạt động kinh doanh công 
bằng, bao gồm cả việc quảng cáo chính xác 
và trung thực.  
 

5.5 Sở hữu trí tuệ  
 
Chúng tôi mong muốn Nhà cung cấp tôn 
trọng quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thông 
tin của khách hàng. Do đó, Nhà cung cấp 
phải quản lý công nghệ và xử lý thông tin 
nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ.  
 

5.6 Quyền riêng tư và bảo 
vệ dữ liệu 
 
Nhà cung cấp phải bảo vệ thông tin cá nhân 
của đối tác kinh doanh, khách hàng, bệnh 
nhân, nhà cung cấp của chính họ cũng như 
bất kỳ bên thứ ba nào khác mà Nhà cung 
cấp hoặc bên thứ ba thay mặt họ thực hiện 
hoạt động kinh doanh. Nhà cung cấp phải 
xử lý dữ liệu cá nhân theo pháp luật, các 
quy định và thông lệ tốt nhất hiện hành về 
bảo vệ dữ liệu bằng cách triển khai các biện 
pháp kỹ thuật, tổ chức cần thiết dựa trên 
đánh giá rủi ro, nhằm đảm bảo dữ liệu được 
bảo vệ khỏi mọi vi phạm về tính bảo mật, 
toàn vẹn, khả năng truy cập và/hoặc mọi 
hành vi xâm phạm, sử dụng sai mục đích từ 
bên thứ ba.  
 

5.7 Các biện pháp trừng 
phạt thương mại và kiểm 
soát xuất khẩu 
 
Nhà cung cấp phải xác định và tuân thủ quy 
định pháp luật hiện hành về kiểm soát xuất 
khẩu và trừng phạt thương mại, bao gồm 
nhưng không giới hạn pháp luật về kiểm 
soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại 
của Hoa Kỳ, EU và Thụy Sĩ. Sonova sẽ 
không giao dịch với cá nhân hoặc công ty 
bị chính phủ đưa vào danh sách trừng phạt.  
 
Khi đồng ý với các điều khoản của SCoC, 
Nhà cung cấp: 

• Xác nhận rằng Nhà cung cấp không 
thu mua bất kỳ loại vật liệu nào nằm 

trong danh sách bị áp dụng Lệnh 
Tạm Giữ do Cơ quan Hải quan và 
Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ban hành; 

• Xác nhận rằng Nhà cung cấp và các 
công ty liên kết, cổ đông, giám đốc 
hay nhân viên của họ trước đây 
chưa từng hoặc hiện không có tên 
trong một trong các danh sách bị 
hạn chế sau (sau đây gọi là “Đối 
tượng bị hạn chế”): Danh sách Đối 
tượng bị chỉ định đặc biệt (“SDN”) 
và Đối tượng bị chặn của Văn phòng 
Kiểm soát Tài sản Nước ngoài 
(“OFAC”), Bộ Tài chính Hoa Kỳ; 
Danh sách Bị Cấm và Danh sách 
Trừng phạt Không phổ biến của Bộ 
Ngoại giao Hoa Kỳ; bất kỳ danh 
sách nào khác liên quan đến trừng 
phạt của OFAC hoặc Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ; Danh sách Thực thể của Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ, Danh sách Đối 
tượng bị từ chối hoặc Danh sách 
chưa được xác minh; Danh sách 
hợp nhất các đối tượng bị chỉ định 
của EU; Danh sách Trừng phạt của 
Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài 
chính Vương quốc Anh; Danh sách 
Trừng phạt và Cấm vận của Thụy Sĩ; 
và bất kỳ danh sách các đối tượng 
bị hạn chế tương tự nào khác của 
các cơ quan quản lý có liên quan 
theo quy định của các biện pháp 
trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu 
hiện hành; 

• Xác nhận hiện tại Nhà cung cấp 
không được một hoặc nhiều Đối 
tượng bị hạn chế sở hữu vốn từ 50% 
trở lên, dù riêng lẻ hay gộp lại; và  

• Thông báo ngay cho Sonova qua 
email (compliance@sonova.com) 
nếu trong quá trình giao dịch với 
Sonova: (i) Nhà cung cấp, các công 
ty liên kết, cổ đông hoặc giám đốc 
của họ bị liệt kê vào một trong các 
danh sách đối tượng bị hạn chế nêu 
trên; hoặc (ii) Nhà cung cấp có một 
hoặc nhiều Đối tượng bị hạn chế sở 
hữu vốn từ 50% trở lên, dù riêng lẻ 
hay gộp lại. 
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6. ĐẦU MỐI GIÁM SÁT 
VÀ LIÊN HỆ  

 
Sonova có quyền thực hiện các đánh giá và 
kiểm toán (hoặc thuê bên thứ ba thay mặt 
Sonova thực hiện việc kiểm toán) sau khi 
có thông báo trước hợp lý với tất cả Nhà 
cung cấp, nhằm xác minh việc tuân thủ các 
yêu cầu của SCoC này.  
 
Trong một số trường hợp nhất định, khi Nhà 
cung cấp đã thể hiện và tiếp tục thể hiện 
cam kết rõ ràng về việc cải thiện, Sonova 
sẵn sàng hợp tác với Nhà cung cấp để thúc 
đẩy quá trình cải tiến thông qua việc tương 
tác và phối hợp chặt chẽ. Các hoạt động hỗ 
trợ có thể bao gồm kiểm toán, xây dựng và 
theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch 
hành động khắc phục, giới thiệu Nhà cung 
cấp với các chuyên gia bên ngoài, cũng như 
triển khai các kế hoạch cải thiện hợp lý 
khác.  
 
Chúng tôi khuyến khích Nhà cung cấp bố trí 
và duy trì kênh khiếu nại ẩn danh để người 
lao động có thể báo cáo khiếu nại tại nơi 
làm việc, bao gồm mối quan ngại về hành 
vi bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ tính bảo 
mật của người tố giác trong phạm vi được 
pháp luật cho phép. Nhà cung cấp phải 
nghiêm cấm hành vi trả đũa đối với các 
khiếu nại mang tính thiện chí mà không 
được có bất kỳ hành vi đe dọa hay quấy rối 
nào. Nhà cung cấp phải điều tra và thực 
hiện biện pháp khắc phục trong thời gian 
hợp lý khi cần thiết, đồng thời thông báo 
cho Sonova về các trường hợp có liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của mình.  
 
Tùy theo các hạn chế do pháp luật quy định, 
mọi hành vi vi phạm (hoặc bị nghi ngờ, nhận 
định là vi phạm) các quy định pháp luật, quy 
tắc và nguyên tắc được nêu trong SCoC này, 
bao gồm các chính sách liên quan, phải 
được báo cáo kịp thời và bảo mật thông 
qua nền tảng Sonova SpeakUp (tại 
http://speakup.sonova.com), một đường 
dây nóng độc lập về vấn đề tuân thủ, nơi bất 
kỳ ai có mối quan ngại chính đáng đều có 
thể lên tiếng một cách ẩn danh mà không 
lo bị trả đũa. 

 
Mọi câu hỏi liên quan cụ thể đến SCoC này 

và các chính sách được đề cập đều có thể 

gửi đến compliance@sonova.com 

 

7. PHÊ DUYỆT VÀ SỬA 
ĐỔI SCoC 

 
SCoC này đã được Ban Quản trị của Sonova 
phê duyệt. Văn bản này thay thế các phiên 
bản trước của Nguyên tắc dành cho Nhà 
cung cấp của Tập đoàn Sonova (“SGSP”) 
và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2024. 
 
Sonova sẽ định kỳ rà soát SCoC nhằm đảm 
bảo việc áp dụng và thực hiện của Nhà 
cung cấp, đồng thời đảm bảo phản ánh việc 
phát triển của pháp luật và quy định liên 
quan cũng như việc áp dụng các thông lệ 
tốt nhất. Mọi sửa đổi sẽ được công bố trên 
www.sonova.com và thông báo cho Nhà 
cung cấp. Mọi sửa đổi sẽ mang tính ràng 
buộc đối với Nhà cung cấp sau khi được 
thông báo cho Nhà cung cấp. Sonova có 
thể định kỳ yêu cầu Nhà cung cấp xác nhận 
chính thức về việc tuân thủ SCoC và Nhà 
cung cấp phải thông báo bằng văn bản cho 
Sonova về mọi ngoại lệ đối với việc xác 
nhận này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compliance@sonova.com
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Phụ lục: BẢNG THUẬT 
NGỮ 
 

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và 

có rủi ro cao: Như được định nghĩa trong 

Hướng dẫn Thẩm định của OECD về chuỗi 

cung khoáng sản ứng có trách nhiệm từ 

các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và 

có rủi ro cao, các khu vực này được đặc 

trưng bởi sự hiện diện của xung đột vũ 

trang, bạo lực lan rộng hoặc rủi ro khác gây 

hại cho con người. Xung đột vũ trang có thể 

ở nhiều hình thức: quốc tế hoặc phi quốc tế. 

Các khu vực có rủi ro cao có thể bao gồm 

khu vực bất ổn chính trị hoặc đàn áp, yếu 

kém thể chế, bất an, sụp đổ hạ tầng dân sự 

và bạo lực lan rộng. Các khu vực này 

thường xảy ra tình hình lạm dụng, vi phạm 

nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc 

gia/quốc tế.    

Khoáng sản xung đột: Khoáng sản chứa 

thiếc, tantalum, vonfram, vàng hoặc kim 

loại từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung 

đột và có rủi ro cao.    

Lao động cưỡng ép: Theo định nghĩa tại 
Công ước số 29 của ILO, lao động cưỡng ép 
là công việc hoặc dịch vụ bị ép buộc từ bất 
kỳ cá nhân nào dưới sự đe dọa trừng phạt, 
và người đó không tự nguyện thực hiện.  

Nhà cung cấp: Trong bối cảnh của SCoC 
này, là cá nhân hoặc pháp nhân kinh doanh 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc nguyên 
liệu thô cho Sonova. Trong bối cảnh thương 
mại, nhà cung cấp thường là bên thứ ba 
thực hiện sản xuất hoặc thu mua sản phẩm, 
dịch vụ để bán hoặc cung cấp cho một 
doanh nghiệp khác, được gọi là bên mua 
hoặc khách hàng. 

Mua bán người: Theo Nghị định thư 

Palermo của LHQ, là việc tuyển mộ, vận 

chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc tiếp 

nhận người (bao gồm trao đổi hoặc chuyển 

quyền kiểm soát họ) bằng đe dọa hoặc sử 

dụng vũ lực hoặc các hình thức cưỡng ép 

khác, bắt cóc, gian dối, lừa dối, lạm dụng 

quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương, 

hoặc cho/nhận thanh toán hoặc lợi ích để 

đạt được sự đồng ý của người có quyền 

kiểm soát người khác, với mục đích bóc lột. 

 

Rừng nguyên sinh: Còn gọi là rừng già, 

rừng nguyên thủy, rừng sinh trưởng đầu 

tiên; là khu rừng đã đạt tuổi thọ lớn mà 

không có xáo trộn đáng kể đối với các quá 

trình sinh thái từ hoạt động của con người. 

 

Những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 

nhất: Theo Điều 3 của Công ước số 182 của 

ILO, những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 

nhất bao gồm mọi hình thức nô lệ hoặc các 

tập tục giống như nô lệ, như buôn bán trẻ 

em, giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao 

động cưỡng ép hay bắt buộc, bao gồm cả 

việc tuyển dụng cưỡng ép hoặc bắt buộc trẻ 

em để sử dụng trong các cuộc xung đột có 

vũ trang; việc sử dụng, mua bán hay chào 

mời trẻ em cho mục đích mại dâm, sản xuất 

sách báo hay các chương trình khiêu dâm; 

việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em 

cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt 

cho việc sản xuất và buôn lậu ma túy như 

đã được định nghĩa trong các hiệp ước 

quốc tế liên quan; hoặc những công việc có 

khả năng làm hại đến sức khỏe, sự an toàn 

hay đạo đức của trẻ em, do bản chất của 

công việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến 

hành công việc.   
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Xác nhận của Nhà cung cấp đối với Sonova 

 
Hướng dẫn: Vui lòng đọc kỹ Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Sonova (sau đây 
gọi là “SCoC”) trước khi hoàn tất phần xác nhận này. 
 
 
Thay mặt cho Nhà cung cấp, bao gồm tập đoàn và các công ty liên kết, người ký tên dưới đây 
xác nhận và cam kết như sau:  
 

- Tôi đã đọc và hiểu nội dung của SCoC.  
- Tôi xác nhận rằng tất cả các cơ sở của chúng tôi có cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ 

cho Sonova đều tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc được quy định trong SCoC, 
hoặc các tiêu chuẩn và nguyên tắc nội bộ có mức độ nghiêm ngặt không thấp hơn so 
với SCoC của Sonova.  

- Theo hiểu biết và niềm tin tốt nhất của tôi, tôi cũng như các thành viên ban giám đốc, 
cán bộ, nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi không tham gia vào bất kỳ hoạt động 
nào hoặc không có lợi ích nào vi phạm SCoC. 

 
 

Tên: ............................................................ 

 

Chức vụ: .............................................................. 

 

Tên công ty: ........................................... 

 

Địa chỉ công ty: ....................................... 
 

....................................................................... 
 

....................................................................... 

 

 

 

Chữ ký: ..................................................... 
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